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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị tặng các Danh hiệu thi đua và Khen thưởng 

cá nhân và tập thể năm học 2022 - 2023 
 

Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo  

 

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Quy định về quản lý công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; Công văn số 735/SNV-TĐKT ngày 02/6/2022 của Ban 

thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông về việc hướng dẫn tổng kết công 

tác thi đua khen thưởng năm học 2022-2023;  

Căn cứ Công văn số 1638/SGDĐT-VP ngày 10/11/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Đăk Nông về việc hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng các đơn vị 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 893/SGDĐT-VP ngày 06/6/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông về việc hướng dẫn tổng kết thi đua khen 

thưởng năm học 2022–2023;  

Căn cứ vào Biên bản họp xét thi đua, khen thưởng ngày 03 tháng 6 năm 2023 

của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường THPT Trần Hưng Đạo; 

Nay trường THPT Trần Hưng Đạo lập Tờ trình kính đề nghị Hội đồng thi đua 

- Khen thưởng sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông xem xét, phê duyệt trao tặng 

các danh hiệu và khen thưởng đối với cá nhân và tập thể trong năm học 2022–2023 

cụ thể như sau:   

1. Danh hiệu thi đua: 

- Cá nhân:  

+ Lao động tiến tiến: 62    

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 09 

+ Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 02 

- Tập thể: 

+  Tập thể Lao động Xuất sắc: 01 – Tập thể Nhà trường 

2. Khen thưởng: 

- Cá nhân:  

+ Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen: 04 

+ Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen: 06 

+ Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen: 03 

- Tập thể:  

+ Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen: 02 – Tập thể tổ Ngữ văn 

và Tổ Ngoại ngữ 

+ Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen: 01 – Tập thể Nhà trường 

 



Kính trình Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông 

xem xét và quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT Đăk Nông (Báo cáo); 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Trần Công Nhị 

 

  



DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU VÀ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Tờ trình số 131 /TTr-TrHĐ, ngày 14/6/2022 của trường THPT Trần Hưng Đạo) 

 

I. ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU 

1. Cá nhân: 

1.1. Đề nghị sở Giáo dục và Đào tạo tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến: 62 

 

TT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Trần Công Nhị Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo 

2 Nguyễn Ngọc Bảo Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo 

3 Lê Trọng Việt Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo 

4 Nguyễn Trọng Hiếu  Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

5 Phạm Bá Nhật Minh Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

6 Trần Trung Hậu Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

7 Nguyễn Xuân Thọ Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

8 Nguyễn Công Hoàng Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

9 Đinh Thị Thúy An Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

10 Ngô Lê Thanh Hiền Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

11 Nguyễn Thị Hải Thanh Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

12 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

13 Lý Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

14 Nguyễn Lê Anh Đức Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

15 Lê Thị Lương Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

16 Mai Thị Lệ Thu Nhân viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

17 Phạm Thị Liên Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

18 Nguyễn Bách Khoa Vinh Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

19 Nguyễn Hữu Phước Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

20 Tăng Thị Thanh Nhàn Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

21 Đặng Hồng Vinh Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

22 Dương Thị Hương Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

23 Thái Thị Thuỳ Trang Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

24 Nguyễn Văn Chinh Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

25 Ngô Quỳnh Phi Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

26 Nguyễn Như Trình Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

27 Lưu Đình Hồng Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

28 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

29 Võ Thị Huyền Trang Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

30 Đặng Văn Hoành Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

31 Phan Thị Châu Lan  Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

32 Nguyễn Hữu Thanh  Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

33 Nguyễn Nữ Ánh Trinh Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

34 Bùi Thị Tiến Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 



35 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

36 Hà Thanh Hương Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

37 Nguyễn Lê Mỹ Phương Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

38 Trần Thị Thoa Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

39 Võ Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

40 Nguyễn Thị Thùy Ngân Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

41 Võ Thị Thu Đông Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

42 Nguyễn Cao Nguyên Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

43 Nguyễn Văn Nhật Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

44 Hoàng Thị Trọng Lương Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

45 Lê Văn Chung Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

46 Phan Văn Lợi Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

47 Dương Đình Lai Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

48 Trần Thị Ngọc Lan Nhân viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

49 Phan Thị Ngọc Diệu Nhân viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

50 Thái Thị Hoà Phượng Nhân viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

51 Trần Thị Oanh Nhân viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

52 Nguyễn Thị Hồng Huê Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

53 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

54 Phạm Đức Hoàng Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

55 Hoàng Thị Truyền Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

56 Trần Thị Kim Nguyên Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

57 Bùi Thị Minh Quyên Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

58 Nguyễn Như Hà Giang Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

59 Trịnh Thị Thu Hòa Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

60 Hoàng Văn Đàm Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

61 Lê Tất Thắng Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

62 Tô Thị Thúy Oanh Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

1.2. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 09 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Trần Công Nhị Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo 

2 Phạm Bá Nhật Minh Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

3 Nguyễn Lê Anh  Đức  Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

4 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

5 Nguyễn Trọng Hiếu Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

6 Nguyễn Thị Hải Thanh  Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

7 Đinh Thị Thuý An Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

8 Ngô Lê Thanh Hiền Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

9 Nguyễn Công Hoàng Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

 



1.3. Đề nghị UBND tỉnh tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 02 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Lê Anh Đức Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

2 Nguyễn Trọng Hiếu Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

2. Tập thể: Đề nghị UBND tỉnh tặng Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc: 01 

TT Tên tập thể Ghi chú 

1.  Trường THPT Trần Hưng Đạo Tập thể Lao động Xuất sắc 

II. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

1. Cá nhân:  

1.1. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen: 04 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

1  Lê Thị Bích Giáo viên  Trường THPT Trần Hưng Đạo 

2  Nguyễn Văn Tương Giáo viên  Trường THPT Trần Hưng Đạo 

3  Ngô Thị Tâm Nhân viên  Trường THPT Trần Hưng Đạo 

4  Nguyễn Văn Pháp Giáo viên  Trường THPT Trần Hưng Đạo 

1.2. Đề nghị UBND tỉnh Đăk Nông tặng Bằng Khen: 06 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Trần Công Nhị  Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo 

2 Lý Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

3 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

4 Ngô Lê Thanh Hiền Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

5 Nguyễn Công Hoàng Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

6 Đinh Thị Thúy An  Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

2. Tập thể:   

- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen: 02 

TT Tên tập thể 

1 Tổ Ngữ văn, Trường THPT Trần Hưng Đạo 

2 Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Trần Hưng Đạo 

 

- Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen  

 

TT Tên tập thể 

1 Trường THPT Trần Hưng Đạo 

 

III. ĐỀ NGHỊ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG BẰNG KHEN 

Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Ngọc Bảo  Phó Hiệu trưởng  Trường THPT Trần Hưng Đạo 

2 Trần Trung Hậu  Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

3 Nguyễn Lê Anh Đức Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

 


